UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

LỚP 1B  
GVCN:LÊ THỊ MAI
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TIẾNG VIỆT
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT

	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	RA CHƠI

	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TN-XH
	THỦ CÔNG

	
	
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	LUYỆN TV
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	LUYỆN TOÁN
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	LUYỆN TOÁN
	


TRẢI NGHIỆM: Đ/C NAM DẠY

LỚP 1A
GVCN:ĐINH THỊ HƯƠNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT

	

	ĐẠO ĐỨC
	TN-XH 
	ÂM NHẠC
	THỦ CÔNG
	THỂ DỤC

	
	TRẢI NGHIỆM
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	LUYỆN TV
	

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	LUYỆN TV
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	LUYỆN TOÁN
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	LUYỆN TOÁN
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC, THỂ DỤC)
LỚP 1C- ĐĂK THỐT – BUỔI CHIỀU
GVCN:VŨ THỊ MINH PHƯƠNG

	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	          TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TOÁN

	RA CHƠI

	LUYỆN TV
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	        THỦ CÔNG
	TN-XH

	CHÀO CỜ
	
	
	TRẢI NGHIỆM
	SHL

	BUỔI SÁNG
	

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	
	

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	
	

	
	
	LUYỆN TOÁN
	
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC)
Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                           Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU- KHỐI II

LỚP 2B 
GVCN: LÝ THỊ MINH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÁO CỜ
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN

	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP VIẾT
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TOÁN
	TN-XH
	ÂM NHẠC
	LTVC
	THỦ CÔNG

	ĐẠO ĐỨC
	
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	
TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


TRẢI NGHIỆM: Đ/C NAM DẠY
LỚP 2A (BUỔI SÁNG)

GVCN: PHẠM THỊ DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	TOÁN 
	TOÁN

	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TOÁN 
	THỦ CÔNG
	TẬP VIẾT
	TN-XH
	
THỂ DỤC

	ĐẠO ĐỨC
	
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC, THỂ DỤC), TRẢI NGHIỆM Đ/C NAM DẠY
LỚP 2C (BUỔI SÁNG)- ĐĂK THỐT
GVCN: PHẠM VĂN LĨNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	TOÁN
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP ĐỌC
	TOÁN 
	TOÁN

	THỂ DỤC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP VIẾT
	LTVC
	KỂ CHUYỆN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TẬP ĐỌC
	THỦ CÔNG 
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	TN-XH

	CHÀO CỜ
	TRẢI NGHIỆM
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	
	
	LUYỆN TOÁN
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC)
Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                        Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU- KHỐI III

LỚP 3A 
GVCN: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ 
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC

	TẬP ĐỌC
	  ĐẠO ĐỨC 
	

THỂ DỤC
	LTVC
	TẬP LÀM VĂN

	KỂ CHUYỆN
	CHÍNH TẢ  
	TOÁN 
	CHÍNH TẢ
	TOÁN 

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TOÁN
	TN-XH
	TẬP VIẾT
	THỦ CÔNG
	TN-XH

	THỂ DỤC
	
	
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC, THỂ DỤC); TRẢI NGHIỆM Đ/C NAM DẠY
LỚP 3B 

NGUYỄN THẾ ĐÀN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TLV

	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ     
	

TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN

	KỂ CHUYỆN
	THỂ DỤC
	TẬP VIẾT
	LTVC
	TN-XH

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TOÁN
	TN-XH
	THỦ CÔNG
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC

	ĐẠO ĐỨC
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	
	


(GV TỰ DẠY ÂM NHẠC)
LỚP 3C- ĐĂK THỐT – BUỔI CHIỀU
GVCN: NGUYỄN THỊ HOÀI LY
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	CHÍNH TẢ   
	TOÁN

	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TN-XH

	KỂ CHUYỆN
	CHÍNH TẢ
	TẬP VIẾT
	LTVC
	TLV

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	ĐẠO ĐỨC
	TN-XH
	THỦ CÔNG
	
THỂ DỤC
	SHL

	CHÀO CỜ
	
	
	
	

	BUỔI SÁNG

	LUYỆN TV
	
	ÂM NHẠC
	
	TRẢI NGHIỆM

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	
	

	
	
	LUYỆN TOÁN
	
	


TRẢI NGHIỆM: Đ/C NGỌ DẠY

Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                           Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                                          Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU- KHỐI IV
LỚP 4A 
GVCN: VŨ THỊ KIM THOA
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	KHOA HỌC

	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP ĐỌC
	 LTVC
	TOÁN

	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN
	LỊCH SỬ
	TẬP LÀM VĂN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	THỂ DỤC
	LTVC
	KỸ THUẬT
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	KỂ CHUYỆN
	ÂM NHẠC
	TRẢI NGHIỆM
	THỂ DỤC
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


LỚP 4B 
GVCN: NGUYỄN THẾ HÀ
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN

	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	LTVC
	ÂM NHẠC

	TOÁN
	LTVC
	TẬP LÀM VĂN 
	THỂ DỤC
	TOÁN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	ĐỊA LÍ 
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ

	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC
	KỸ THUẬT
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	
	
	LUYỆN TOÁN
	


(KỸ THUẬT : Đ/C  TRUNG DẠY;  TRẢI NGHIỆM: Đ/C NAM DẠY)
Thuận Hà, ngày 26tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                                          Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

LỚP 4C – ĐĂK THÔT (BUỔI CHIỀU)
GVCN: PHAN ÁNH HỒNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	TOÁN
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN

	ĐẠO ĐỨC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	LTVC
	LỊCH SỬ

	TẬP ĐỌC
	 KỸ THUẬT        
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	TOÁN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	TẬP LÀM VĂN
	ĐỊA LÍ
	KHOA HỌC

	CHÀO CỜ
	THỂ DỤC
	
	KHOA HỌC
	SHL

	BUỔI SÁNG

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

LỚP 5A

GVCN:NGUYỄN THẾ QUYNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CHÀO CỜ
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN

	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	THỂ DỤC
	KHOA HỌC

	TOÁN
	LTVC
	ÂM NHẠC
	LTVC
	TOÁN

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	ĐẠO ĐỨC 
	KHOA HỌC
	       KỸ THUẬT
	ĐỊA LÍ
	LỊCH SỬ

	KỂ CHUYỆN
	THỂ DỤC
	TẬP LÀM VĂN
	
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	TRẢI NGHIỆM

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	
	
	LUYỆN TOÁN
	


(KỸ THUẬT: Đ/C TRUNG DẠY; TRẢI NGHIỆM: Đ/C NAM DẠY)
LỚP 5B 
GVCN: ĐẶNG VĂN SƠN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	CC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN

	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	TOÁN
	LTVC
	TOÁN

	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	LỊCH SỬ
	ÂM NHẠC

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	TOÁN
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP LẰM VĂN
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	THỂ DỤC
	KHOA HỌC
	KỸ THUẬT
	TRẢI NGHIỆM
	SHL

	
	BUỔI CHIỀU

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	

	
	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TOÁN
	

	
	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
	


LỚP 5C – ĐĂK THỐT
GVCN: NGUYỄN CÔNG NINH

	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN

	TẬP ĐỌC
	LTVC
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN
	TOÁN

	THỂ DỤC
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	ĐỊA LÍ

	RA CHƠI GIỮA GIỜ

	ĐẠO ĐỨC
	CHÍNH TẢ
	LỊCH SỬ
	KỸ THUẬT
	KHOA HỌC 

	CHÀO CỜ
	KHOA HỌC
	THỂ DỤC
	TRẢI NGHIỆM
	SHL

	BUỔI CHIỀU

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TV
	
	

	LUYỆN TV
	
	LUYỆN TOÁN
	
	

	LUYỆN TOÁN
	
	LUYỆN TOÁN
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                                                                                                                                                                     Nguyễn Văn Trung
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THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC
GV: NGUYỄN VĂN THẮNG

	THỨ
	LỚP
	TIẾT
	BUỔI
	GHI CHÚ

	
	3C
	2
	SÁNG
	ĐĂK THỐT

	HAI


	5C
	3
	
	ĐĂK THỐT

	
	4A
	4
	
	

	
	5B
	5
	
	

	BA
	2B
	1
	
	

	
	4B
	2
	
	

	
	3B
	3
	
	

	
	1B
	4
	
	

	
	5A
	5
	
	

	
	
	
	
	

	
	3C
	3
	CHIỀU
	ĐĂK THỐT

	
	1C
	4
	CHIỀU
	ĐĂK THỐT

	
	4C
	5
	CHIỀU
	ĐĂK THỐT

	TƯ
	5B
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	4A
	3
	
	

	
	2 C
	4
	
	ĐĂK THỐT

	
	5C
	5
	
	ĐĂK THỐT

	
	
	
	
	

	NĂM


	    2B
	1
	
	

	
	    5A
	2
	
	

	
	4B
	3
	
	

	
	3B
	4
	
	

	
	4A
	5
	
	

	
	
	
	
	

	
	4C
	3
	CHIỀU
	ĐĂK THỐT

	
	3C
	                   4
	CHIỀU
	ĐĂK THỐT
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UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÂM NHẠC

GV: ĐÀM VĂN SOÁI

	THỨ
	LỚP
	TIẾT
	BUỔI
	GHI CHÚ

	BA
	5C
	1
	SÁNG
	ĐAK THỐT

	
	4A
	3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TƯ
	    1B
	2
	
	

	
	5A
	3
	
	

	
	2B
	4
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SÁU
	4B
	2
	
	

	
	5B
	3
	
	

	
	
	
	
	


Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
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Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Đ/C DOÃN HOÀI NAM:

· MÔN  MĨ THUẬT: DẠY 15 LỚP;  DẠY THEO CHỦ ĐIỂM, THEO THÁNG ( CÓ LỊCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG CHO TỪNG LỚP)

· MÔN TRẢI NGHIỆM : DẠY CÁC LỚP 1B ( Đ/C MAI); 2A ( Đ/C DUNG); 2B (Đ/C MINH); 3A ( Đ/C DƯƠNG PHƯƠNG); 4B ( Đ/C HÀ) ; 5A ( Đ/C QUYNH). DẠY THEO CHỦ ĐIỂM CỦA THÁNG, MỖI THÁNG TỔ CHỨC MỘT LẦN VÀO  CHIỀU THỨ SÁU CHO TẤT CẢ CÁC KHỐI LỚP. ( MÔN TRẢI NGHIỆM DẠY KẾT HỢP CÙNG Đ/C THẮNG, SOÁI)
Đ/C NGỌ: DẠY MÔN ÂM NHẠC, KỸ THUẬT, LỚP 4C; TRẢI NGHIỆM LỚP 3C, 4C ( MỖI THÁNG TỔ CHỨC MỘT LẦN THEO CHỦ ĐIỂM CỦA THÁNG).
Đ/C TRUNG: DẠY MÔN KỸ THUẬT LỚP 4B(Đ/C HÀ); 5A (Đ/C QUYNH)

Thuận Hà, ngày 26 tháng 08 năm 2017
                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                               Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH
	THỨ
	LỚP
	TIẾT
	BUỔI
	GVCN
	GHI CHÚ

	HAI
	
	
	
	
	

	
	4A
	2
	CHIỀU
	HÀ
	

	
	4A
	3
	CHIỀU
	HÀ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BA
	4B
	2
	CHIỀU
	SƠN
	

	
	4B
	3
	CHIỀU
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	TƯ
	3B
	4
	SÁNG
	ĐÀN
	

	
	4C
	2
	CHIỀU
	LĨNH
	ĐĂK THỐT

	
	4C
	3
	CHIỀU
	
	

	NĂM


	3C
	2
	SÁNG
	MỸ 
	ĐĂK THỐT

	
	3A
	4
	SÁNG
	TIẾN
	

	
	
	
	
	
	

	
	5A
	2
	CHIỀU
	QUYNH
	

	
	5A
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SÁU
	3A
	1
	SÁNG
	TIẾN
	

	
	3B
	3
	SÁNG
	ĐÀN
	

	
	3C
	4
	SÁNG
	MỸ
	ĐĂK THỐT

	
	
	
	
	
	

	
	5B
	2
	CHIỀU
	NINH
	

	
	5B
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Thuận Hà, ngày 29 tháng 08 năm 2016
                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                               Nguyễn Văn Trung
UBND Huyện  Đăk Song                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vừ A Dính                                               Độc lập- Tự do –Hạnh Phúc


THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN ( SỬA)
	THỨ
	LỚP
	TIẾT
	BUỔI
	MÔN
	GHI CHÚ

	HAI
	
	
	
	
	

	
	5B 
	2
	SÁNG
	ĐẠO ĐỨC
	QUYNH

	
	4A
	3
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	NINH

	
	2B
	4
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	D. PHƯƠNG

	
	1B
	5
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	MAI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1A
	3
	CHIỀU
	ÂM NHẠC
	HƯƠNG

	
	
	
	
	
	

	BA
	4A
	2
	SÁNG
	ĐẠO ĐỨC
	NINH

	
	2A
	5
	SÁNG
	HĐNG
	TIẾN

	
	3A
	4
	SÁNG
	ĐẠO ĐỨC
	HÀ

	TƯ


	2A
	2
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	TIẾN

	
	4A
	4
	SÁNG
	KỸ THUẬT
	NINH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3A
	1
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	HÀ

	
	5A
	3
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	SƠN

	
	
	
	
	
	

	NĂM


	5B
	3
	SÁNG
	ÂM NHẠC
	QUYNH

	
	5B
	4
	SÁNG
	KỸ THUẬT
	QUYNH

	
	3D
	5
	SÁNG
	HĐNG
	MINH

	
	
	
	
	
	

	
	4A
	3
	CHIỀU
	HĐNG
	NINH

	
	5B
	4
	CHIỀU
	HĐNG
	QUYNH

	
	3A
	1
	SÁNG
	HĐNG
	HÀ


Thuận Hà, ngày  tháng   năm 2016
                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                               Nguyễn Văn Trung
